
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 34) 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của UBND tỉnh) 
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  Trƣờng Mầm non tƣ thục Búp Sen Trắng                 

1 
Vũ Thị Phương 

Nga 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6608003935 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

023000672341 

Ngân hàng Vietcombank 
027178002621 

2 
Nguyễn Thị Hà 

Giang 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6610021106 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

023000672397 

Ngân hàng Vietcombank  
024185006539 

3 
Nguyễn Thị 

Thu 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6622802788 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000  1.000.000  1.000.000  5.710.000  

 023000672359 

Ngân hàng Vietcombank 
241470233 

4 
Lý Huyền 

Trang 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6623932878 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

1018294516 

Ngân hàng Vietcombank  
241529821 

5 
Lương Thị Kiều 

My 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6616015334 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

 1013802866 

Ngân hàng Vietcombank 
241443670 

6 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6614015005 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

5208205214640 

Ngân hàng Agribank - CN 

Buôn Hồ  

240884168 

7 
Nguyễn Thị 

Hoàng 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6614015002 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

1022620820 

Ngân hàng Vietcombank 
240426518 

8 
Nguyễn Thị 

Thành 

Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 6612015212 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 30/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

1022620607 

Ngân hàng Vietcombank  
066185001772 

  Tổng             29.680.000  1.000.000  4.000.000  34.680.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 08 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 34.680.000 đồng (Ba mươi tư triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 
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